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A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19

I Tổng số thu, chi nguồn vốn viện trợ

1 Số thu nguồn vốn viện trợ

1.1 Số thu viện trợ

2 Chi từ nguồn vốn viện trợ

2.1 Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo

a Kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ

b Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ

II Dự toán chi NSNN 31.524.000  31.524.000       359.000      425.000      238.000    534.000     76.000       232.000      1.745.000   1.408.000  100.000      54.000       475.000    236.000      369.000    636.000      2.377.000  1.114.000    3.644.000    2.627.000    

1 Sự nghiệp Giáo dục 31.165.000  31.165.000       -              425.000      238.000    534.000     76.000       232.000      1.745.000   1.408.000  100.000      54.000       475.000    236.000      369.000    636.000      2.377.000  1.114.000    3.644.000    2.627.000    

1.1 Kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ 5.595.000    5.595.000          -              -            -             76.000       -              -              -             -              -             -            -              369.000    -              2.377.000  -               -               -               

Trong đó: Kinh phí thực hiện chính sách cải 

cách tiền lương     5.595.000 5.595.000          76.000       369.000    2.377.000  

1.2 Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ 25.570.000  25.570.000       425.000      238.000    534.000     -             232.000      1.745.000   1.408.000  100.000      54.000       475.000    236.000      -            636.000      -              1.114.000    3.644.000    2.627.000    

Trong đó: Kinh phí thực hiện chính sách cải 

cách tiền lương   25.570.000 25.570.000       425.000      238.000    534.000     232.000      1.745.000   1.408.000  100.000      54.000       475.000    236.000      636.000      1.114.000    3.644.000    2.627.000    

2 Chi quản lý hành chính 359.000       359.000             359.000      -             

2.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 359.000       359.000             359.000      -             

Trong đó: Kinh phí thực hiện chính sách cải 

cách tiền lương        359.000 359.000             359.000     -             

-                     
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A B

I Tổng số thu, chi nguồn vốn viện trợ

1 Số thu nguồn vốn viện trợ

1.1 Số thu viện trợ

2 Chi từ nguồn vốn viện trợ

2.1 Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo

a Kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ

b Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ

II Dự toán chi NSNN

1 Sự nghiệp Giáo dục

1.1 Kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ

Trong đó: Kinh phí thực hiện chính sách cải 

cách tiền lương

1.2 Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ

Trong đó: Kinh phí thực hiện chính sách cải 

cách tiền lương

2 Chi quản lý hành chính

2.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

Trong đó: Kinh phí thực hiện chính sách cải 

cách tiền lương
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

1.582.000  27.000          258.000        1.080.000    2.773.000 1.778.000   211.000    331.000     3.437.000    1.886.000  656.000      596.000         117.000      143.000   

1.582.000  27.000          258.000        1.080.000    2.773.000 1.778.000   211.000    331.000     3.437.000    1.886.000  656.000      596.000         117.000      143.000   

-             -               -                -               2.773.000 -              -            -             -               -              -              -                 -              -           

2.773.000 

1.582.000  27.000          258.000        1.080.000    -            1.778.000   211.000    331.000     3.437.000    1.886.000  656.000      596.000         117.000      143.000   

1.582.000  27.000          258.000        1.080.000    1.778.000   211.000    331.000     3.437.000    1.886.000  656.000      596.000         117.000      143.000   
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